
 

 

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN THOẠI SINO 

STT Danh mục sản phẩm 
Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

1 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 1 đôi 

2 lõi 0,5 (200m/cuộn) 
Sino-Vanlock Chiếc 486.000 VND 

2 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 2 đôi 

4 lõi 0,5 (200m/cuộn) 
Sino-Vanlock Chiếc 678.000 VND 

3 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 3 đôi 

6 lõi 0,5 (200m/cuộn) 
Sino-Vanlock Chiếc 

1.200.000 

VND 

4 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 4 đôi 

8 lõi 0,5 (200m/cuộn) 
Sino-Vanlock Chiếc 

1.380.000 

VND 

5 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 5 đôi 

10 lõi 0,5 (200m/cuộn) 
Sino-Vanlock Chiếc 

2.220.000 

VND 

6 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 6 đôi 

12 lõi 0,5 (200m/cuộn) 
Sino-Vanlock Chiếc 

2.460.000 

VND 

7 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 10 

đôi - 1 / 0,5 mm x 10P 
Sino-Vanlock Chiếc 22.920 VND 

8 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 20 

đôi - 1 / 0,5 mm x 20P 
Sino-Vanlock Chiếc 46.080 VND 

9 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 25 

đôi - 1 / 0,5 mm x 25P 
Sino-Vanlock Chiếc 50.400 VND 

10 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 30 

đôi - 1 / 0,5 mm x 30P 
Sino-Vanlock Chiếc 55.200 VND 

11 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 40 

đôi - 1 / 0,5 mm x 40P 
Sino-Vanlock Chiếc 78.600 VND 

12 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 50 

đôi - 1 / 0,65 mm x 50P 
Sino-Vanlock Chiếc 124.200 VND 

13 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 60 

đôi - 1 / 0,65 mm x 60P 
Sino-Vanlock Chiếc 150.600 VND 

     



 

     

14 
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 100 

đôi - 1 / 0,65 mm x 100P 
Sino-Vanlock Chiếc 234.000 VND 

15 

Dây điện thoại 2 đôi (2x2x0,5) đi 

trong nhà có dầu chống ẩm | Sino 

(200m/cuộn) 

Sino-Vanlock Chiếc 520.000 VND 

16 

Dây điện thoại 4 đôi (4x2x0,5) đi 

trong nhà có dầu chống ẩm | Sino 

(200m/cuộn) 

Sino-Vanlock Chiếc 
1.356.000 

VND 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt nhất. 


